
LỊCH GIẢNG LỚP Y.2AB (Y.2019AB) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24 Tuần 25

08/02-12/02 15/02-19/02 22/02-26/02 01/03-05/03 08/03-12/03 15/03-19/03 22/03-26/03
07g30 - 08g20 ĐDCB 5 ĐDCB 5 TT.KN3/ ĐDCB 5
08g30 - 09g20 ĐDCB 5 ĐDCB 5 TT.KN3/ ĐDCB 5
09g30 - 10g20 ĐDCB 5 ĐDCB 5 TT.KN4/ ĐDCB 5
10g30 - 11g20 ĐDCB 5 ĐDCB 5 TT.KN4/ ĐDCB 5

13g30 - 14g20 NN2 NN2 NN2
14g30 - 15g20 NN2 NN2 NN2
15g30 - 16g20 NN2 NN2 NN2
16g30 - 17g20 NN2 NN2 NN2

07g30 - 08g20 ĐDCB 3 ĐDCB 3 KÝ SINH
08g30 - 09g20 ĐDCB 3 ĐDCB 3 KÝ SINH
09g30 - 10g20 ĐDCB 3 ĐDCB 3 SINH LÝ

10g30 - 11g20 ĐDCB 3 ĐDCB 3 SINH LÝ

13g30 - 14g20 KÝ SINH KÝ SINH KNLS1
14g30 - 15g20 KÝ SINH KÝ SINH KNLS1
15g30 - 16g20 SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ

16g30 - 17g20 SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ

07g30 - 08g20 ĐDCB 4 ĐDCB 4 ĐDCB 4
08g30 - 09g20 ĐDCB 4 ĐDCB 4 ĐDCB 4
09g30 - 10g20 ĐDCB 4 ĐDCB 4 ĐDCB 4
10g30 - 11g20 ĐDCB 4 ĐDCB 4 ĐDCB 4

13g30 - 14g20 SINH LÝ SINH LÝ ĐDCB 3
14g30 - 15g20 SINH LÝ SINH LÝ ĐDCB 3
15g30 - 16g20 KÝ SINH KÝ SINH ĐDCB 3
16g30 - 17g20 KÝ SINH KÝ SINH ĐDCB 3

07g30 - 08g20 ĐDCB 6 ĐDCB 6 TT.KN1/ ĐDCB 6
08g30 - 09g20 ĐDCB 6 ĐDCB 6 TT.KN1/ ĐDCB 6
09g30 - 10g20 ĐDCB 6 ĐDCB 6 TT.KN5/ ĐDCB 6
10g30 - 11g20 ĐDCB 6 ĐDCB 6 TT.KN5/ ĐDCB 6

13g30 - 14g20 ĐDCB 1 ĐDCB 1 TT.KN2/ ĐDCB 1
14g30 - 15g20 ĐDCB 1 ĐDCB 1 TT.KN2/ ĐDCB 1
15g30 - 16g20 ĐDCB 1 ĐDCB 1 TT.KN6/ ĐDCB 1
16g30 - 17g20 ĐDCB 1 ĐDCB 1 TT.KN6/ ĐDCB 1

07g30 - 08g20 ĐDCB 2 ĐDCB 2 ĐDCB 2
08g30 - 09g20 ĐDCB 2 ĐDCB 2 ĐDCB 2
09g30 - 10g20 ĐDCB 2 ĐDCB 2 ĐDCB 2
10g30 - 11g20 ĐDCB 2 ĐDCB 2 ĐDCB 2

13g30 - 14g20 KNLS1
14g30 - 15g20 KNLS1
15g30 - 16g20 KÝ SINH
16g30 - 17g20 KÝ SINH

07g30 - 08g20 KNLS1 KNLS1
08g30 - 09g20 KNLS1 KNLS1
09g30 - 10g20 KNLS1 KNLS1
10g30 - 11g20 KNLS1 KNLS1

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Giờ Học

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

TẾT 

NGUYÊN 

ĐÁN

THI VI SINH 

(SÁNG)

Thứ Năm

Thứ Bảy

Thứ Sáu

THI MÔ (CHIỀU)
THI PHÔI 

(CHIỀU)

THI HÓA SINH 

(SÁNG)

THI THỰC TẬP MÔ

(CHIỀU)

THI GP2 (SÁNG)



07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Giờ Học

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Bảy

Thứ Sáu

LỊCH GIẢNG LỚP Y.2AB (Y.2019AB) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31

29/03-02/04 05/04-09/04 12/04-16/04 19/04-23/04 26/04-30/04 03/05-07/05
TT.KN3/ ĐDCB 5 TT.KN3/ ĐDCB 5 TT.KN3/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN3/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN3/ TT.SL1/ ĐDCB 5

TT.KN3/ ĐDCB 5 TT.KN3/ ĐDCB 5 TT.KN3/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN3/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN3/ TT.SL 1/ ĐDCB 5

TT.KN4/ ĐDCB 5 TT.KN4/ ĐDCB 5 TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5

TT.KN4/ ĐDCB 5 TT.KN4/ ĐDCB 5 TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5

NN2 NN2 NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2 NN2 NN2

KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH

KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH

SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ

SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ

 
KNLS1

SINH LÝ

SINH LÝ

ĐDCB 4 ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 ĐDCB 4

ĐDCB 4 ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 ĐDCB 4

ĐDCB 4 ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 ĐDCB 4

ĐDCB 4 ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 ĐDCB 4

ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3 

ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3 

ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3 

ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3 

TT.KN1/ ĐDCB 6 TT.KN1/ ĐDCB 6 TT.KN1/ TT.SL 3/ ĐDCB 6 ĐDCB 4 TT.KN1/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN1/ TT.SL3/ ĐDCB 6

TT.KN1/ ĐDCB 6 TT.KN1/ ĐDCB 6 TT.KN1/ TT.SL 3/ ĐDCB 6 ĐDCB 4 TT.KN1/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN1/ TT.SL3/ ĐDCB 6

TT.KN5/ ĐDCB 6 TT.KN5/ ĐDCB 6 TT.KN5/ TT.SL 3/ ĐDCB 6 ĐDCB 4 TT.KN5/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN5/ TT.SL3/ ĐDCB 6

TT.KN5/ ĐDCB 6 TT.KN5/ ĐDCB 6 TT.KN5/ TT.SL 3/ ĐDCB 6 ĐDCB 4 TT.KN5/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN5/ TT.SL3/ ĐDCB 6

TT.KN2/ ĐDCB 1 TT.KN2/ ĐDCB 1 TT.KN2/ ĐDCB 1 ĐDCB 3 TT.KN2/ ĐDCB 1 TT.KN2/ ĐDCB 1

TT.KN2/ ĐDCB 1 TT.KN2/ ĐDCB 1 TT.KN2/ ĐDCB 1 ĐDCB 3 TT.KN2/ ĐDCB 1 TT.KN2/ ĐDCB 1

TT.KN6/ ĐDCB 1 TT.KN6/ ĐDCB 1 TT.KN6/ ĐDCB 1 ĐDCB 3 TT.KN6/ ĐDCB 1 TT.KN6/ ĐDCB 1

TT.KN6/ ĐDCB 1 TT.KN6/ ĐDCB 1 TT.KN6/ ĐDCB 1 ĐDCB 3 TT.KN6/ ĐDCB 1 TT.KN6/ ĐDCB 1

ĐDCB 2 ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2

ĐDCB 2 ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2

ĐDCB 2 ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2

ĐDCB 2 ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2

KNLS1 TT.KN2/ ĐDCB 1 TT.KN5

KNLS1 TT.KN2/ ĐDCB 1 TT.KN5

KÝ SINH TT.KN6/ ĐDCB 1 TT.KN1

KÝ SINH TT.KN6/ ĐDCB 1 TT.KN1

TT.SL2 TT.SL2

TT.SL2 TT.SL2

TT.SL2 TT.SL2

TT.SL2 TT.SL2
NGHỈ LỄ 01/5

THI LẠI VI SINH  (CHIỀU)

NGHỈ LỄ 01/5

THI LẠI GP1 (SÁNG) THI LẠI HÓA SINH (SÁNG) THI LẠI GP2 (SÁNG)

NGHỈ LỄ 30/4

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG 

VƯƠNG



07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Giờ Học

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Bảy

Thứ Sáu

LỊCH GIẢNG LỚP Y.2AB (Y.2019AB) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34 Tuần 35 Tuần 36 Tuần 37

10/05-14/05 17/05-21/05 24/05-28/05 31/05-04/06 07/06-11/06 14/06-18/06
TT.KN3/ TT.SL1/ ĐDCB 5 TT.KN3/ TT.SL1/ ĐDCB 5 TT.KN3/ TT.SL1/ ĐDCB 5 TT.KN3/ ÔN TẬP ĐD5 TT.KN3 THI ĐDCB 5

TT.KN3/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN3/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN3/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN3/ ÔN TẬP ĐD5 TT.KN3 THI ĐDCB 5

TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN4/ ÔN TẬP ĐD5 TT.KN4 THI ĐDCB 5

TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN4/ TT.SL 1/ ĐDCB 5 TT.KN4/ ÔN TẬP ĐD5 TT.KN4 THI ĐDCB 5

NN2 NN2 NN2 NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2 NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2 NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2 NN2 NN2 NN2

KÝ SINH KÝ SINH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH

KÝ SINH KÝ SINH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH

SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ

SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ

TT.KS 1 TT.KS 1 TT.KS 1 TT.KS 1/ ÔN TẬP ĐD4 TT.KS 1 TT.KS 1

TT.KS 1 TT.KS 1 TT.KS 1 TT.KS 1/ ÔN TẬP ĐD4 TT.KS 1 TT.KS 1

TT.KS 2 TT.KS 2 TT.KS 2 TT.KS 2/ ÔN TẬP ĐD4 TT.KS 2 TT.KS 2

TT.KS 2 TT.KS 2 TT.KS 2 TT.KS 2/ ÔN TẬP ĐD4 TT.KS 2 TT.KS 2

TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5 THI ĐDCB 4

TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5 THI ĐDCB 4

TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5 THI ĐDCB 4

TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5/ĐDCB 4 TT.SL 5 THI ĐDCB 4

ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3  ÔN TẬP ĐD3 THI ĐDCB 3

ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3  ÔN TẬP ĐD3 THI ĐDCB 3

ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3  ÔN TẬP ĐD3 THI ĐDCB 3

ĐDCB 3 ĐDCB 3 ĐDCB 3  ÔN TẬP ĐD3 THI ĐDCB 3

TT.KN1/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN1/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN1/ TT.SL3/ĐDCB 6 TT.KN1/ ÔN TẬP ĐD6 THI ĐDCB 6

TT.KN1/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN1/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN1/ TT.SL3/ĐDCB 6 TT.KN1/ ÔN TẬP ĐD6 THI ĐDCB 6

TT.KN5/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN5/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN5/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN5/ÔN TẬP ĐD6 THI  ĐDCB 6

TT.KN5/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN5/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN5/ TT.SL3/ ĐDCB 6 TT.KN5/ÔN TẬP ĐD6 THI ĐDCB 6

TT.KN2/ ĐDCB 1/ TT.KS 3 TT.KN2/ ĐDCB 1/ TT.KS 3 TT.KN2/ ĐDCB 1/ TT.KS 3  TT.KS 3/ÔN TẬP ĐD1  TT.KS 3 THI ĐDCB 1/ TT.KS 3
TT.KN2/ ĐDCB 1/ TT.KS 3 TT.KN2/ ĐDCB 1/ TT.KS 3 TT.KN2/ ĐDCB 1/ TT.KS 3  TT.KS 3/ÔN TẬP ĐD1  TT.KS 3 THI ĐDCB 1/ TT.KS 3
TT.KN6/ ĐDCB 1/ TT.KS 4 TT.KN6/ ĐDCB 1/ TT.KS 4 TT.KN6/ ĐDCB 1/ TT.KS 4  TT.KS 4/ÔN TẬP ĐD1  TT.KS 4 THI ĐDCB 1/ TT.KS 4
TT.KN6/ ĐDCB 1/ TT.KS 4 TT.KN6/ ĐDCB 1/ TT.KS 4 TT.KN6/ ĐDCB 1/ TT.KS 4 TT.KS 4/ÔN TẬP ĐD1 TT.KS 4 THI ĐDCB 1/ TT.KS 4

TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2  ÔN TẬP ĐD2 THI ĐDCB 2

TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2  ÔN TẬP ĐD2 THI ĐDCB 2

TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2  ÔN TẬP ĐD2 THI ĐDCB 2

TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2 TT.SL4/ĐDCB 2  ÔN TẬP ĐD2 THI ĐDCB 2

TT.KN2/ TT.KS 6 TT.KS 6 TT.KN2/ TT.KS 6 TT.KN5/TT.KS 6 TT.KS 6 TT.KS 6

TT.KN2/ TT.KS 6 TT.KS 6 TT.KN2/ TT.KS 6 TT.KN5/TT.KS 6 TT.KS 6 TT.KS 6

TT.KN6/TT.KS 5 TT.KS 5 TT.KN6/TT.KS 5 TT.KN1/ TT.KS 5 TT.KS 5 TT.KS 5

TT.KN6/TT.KS 5 TT.KS 5 TT.KN6/TT.KS 5 TT.KN1/ TT.KS 5 TT.KS 5 TT.KS 5

TT.SL2 TT.SL2 TT.SL2 TT.SL2

TT.SL2 TT.SL2 TT.SL2 TT.SL2

TT.SL2 TT.SL2 TT.SL2 TT.SL2

TT.SL2 TT.SL2 TT.SL2 TT.SL2

THI LẠI MÔ (SÁNG)



07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Giờ Học

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Bảy

Thứ Sáu

LỊCH GIẢNG LỚP Y.2AB (Y.2019AB) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 38 Tuần 39 Tuần 40 Tuần 41 Tuần 42 Tuần 43

21/06-25/06 28/06-02/07 05/07-09/07 12/07-16/07 19/07-23/07 26/07-30/07
MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH

MIỄN DỊCH

SINH LÝ SINH LÝ

SINH LÝ

NN2

NN2

NN2

NN2

MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH

MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH

SINH LÝ SINH LÝ

SINH LÝ SINH LÝ

THI TT.KN2

THI TT.KN2

THI TT.KN6

THI TT.KN6

THI TT.KN1

THI TT.KN1

THI TT.KN5

THI TT.KN5

THI TT.KN3

THI TT.KN3

THI TT.KN4

THI TT.KN4

THI NGOẠI NGỮ 2 

(CHIỀU)

THI LẠI PHÔI (SÁNG)

THI SINH LÝ 

(SÁNG)

THI KÝ SINH 

(SÁNG)

THI TT 

KÝ SINH (CHIỀU)

THI  

MIỄN DỊCH HỌC 

(SÁNG)

THI KNLS 1 (SÁNG)



LỊCH GIẢNG LỚP Y.2CD (Y.2019CD) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 19 Tuần 20 Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24

08/02-12/02 15/02-19/02 22/02-26/02 01/03-05/03 08/03-12/03 15/03-19/03
07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20 SINH LÝ SINH LÝ
14g30 - 15g20 SINH LÝ SINH LÝ
15g30 - 16g20 KÝ SINH KÝ SINH
16g30 - 17g20 KÝ SINH KÝ SINH

07g30 - 08g20 NN2 NN2
08g30 - 09g20 NN2 NN2
09g30 - 10g20 NN2 NN2
10g30 - 11g20 NN2 NN2

13g30 - 14g20 KÝ SINH KÝ SINH
14g30 - 15g20 KÝ SINH KÝ SINH
15g30 - 16g20 SINH LÝ SINH LÝ
16g30 - 17g20 SINH LÝ SINH LÝ

07g30 - 08g20 KNLS1 KNLS1
08g30 - 09g20 KNLS1 KNLS1
09g30 - 10g20 KNLS1 KNLS1
10g30 - 11g20 KNLS1 KNLS1

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

THI THỰC TẬP MÔ

(CHIỀU)

THI VI SINH (SÁNG)

THI GP2 (SÁNG)

THI MÔ (CHIỀU) THI PHÔI (CHIỀU)

THI HÓA SINH 

(SÁNG)

Thứ Bảy

TẾT 

NGUYÊN ĐÁN

Giờ Học

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Tư



07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Bảy

Giờ Học

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Tư

LỊCH GIẢNG LỚP Y.2CD (Y.2019CD) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28 Tuần 29

22/03-26/03 29/03-02/04 05/04-09/04 12/04-16/04 19/04-23/04

TT.KN5 TT.KN5 TT.KN5 TT.KN5/ TT.SL3 TT.KN5/ TT.SL3

TT.KN5 TT.KN5 TT.KN5 TT.KN5/ TT.SL3 TT.KN5/ TT.SL3

TT.KN6 TT.KN6 TT.KN6 TT.KN6/ TT.SL3 TT.KN6/ TT.SL3

TT.KN6 TT.KN6 TT.KN6 TT.KN6/ TT.SL3 TT.KN6/ TT.SL3

SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ

SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ

KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH

KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH

SINH LÝ SINH LÝ TT.KN3 TT.KN3/ TT.SL1 TT.KN3/ TT.SL1

SINH LÝ SINH LÝ TT.KN3 TT.KN3/ TT.SL1 TT.KN3/ TT.SL1

KNLS1 KNLS1 TT.KN4 TT.KN4/ TT.SL1 TT.KN4/ TT.SL1

KNLS1 TT.KN4 TT.KN4/ TT.SL1 TT.KN4/ TT.SL1

NN2 NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2 NN2

TT.KN1 TT.KN1 TT.KN1 TT.KN1/ TT.SL5

TT.KN1 TT.KN1 TT.KN1 TT.KN1/ TT.SL5

TT.KN2 TT.KN2 TT.KN2 TT.KN2/TT.SL5

TT.KN2 TT.KN2 TT.KN2 TT.KN2/ TT.SL5

TT.SL4 TT.SL4/TT.KN1

TT.SL4 TT.SL4/TT.KN1

TT.SL4 TT.SL4/TT.KN2

TT.SL4 TT.SL4/TT.KN2

TT.KN3 TT.KN3

TT.KN3 TT.KN3

TT.KN4 TT.KN4

TT.KN4 TT.KN4

KÝ SINH KÝ SINH TT.SL2 TT.SL2

KÝ SINH KÝ SINH TT.SL2 TT.SL2

KNLS1 KNLS1 TT.SL2 TT.SL2

KNLS1 KNLS1 TT.SL2 TT.SL2

NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

THI LẠI GP1 (SÁNG) THI LẠI HÓA SINH (SÁNG) THI LẠI GP2 (SÁNG)



07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Bảy

Giờ Học

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Tư

LỊCH GIẢNG LỚP Y.2CD (Y.2019CD) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33 Tuần 34

26/04-30/04 03/05-07/05 10/05-14/05 17/05-21/05 24/05-28/05

TT.KN5/ TT.SL3 TT.KN5/TT.KS 1 TT.KN5/ TT.SL3/ TT.KS 1 TT.KN5/ TT.SL3/ TT.KS 1

TT.KN5/ TT.SL3 TT.KN5/TT. KS 1 TT.KN5/ TT.SL3/ TT.KS 1 TT.KN5/ TT.SL3/ TT.KS 1

TT.KN6/ TT.SL3 TT.KN6/TT.KS 2 TT.KN6/ TT.SL3/ TT.KS 2 TT.KN6/ TT.SL3/ TT.KS 2

TT.KN6/ TT.SL3 TT.KN6/TT.KS 2 TT.KN6/ TT.SL3/ TT.KS 2 TT.KN6/ TT.SL3/ TT.KS 2

SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ

SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ

KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH MIỄN DỊCH

KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH KÝ SINH MIỄN DỊCH

TT.KN3/ TT.SL1 TT.KN3 TT.KN3/ TT.SL1 TT.KN3/ TT.SL1 TT.KN3/ TT.SL1

TT.KN3/ TT.SL1 TT.KN3 TT.KN3/ TT.SL1 TT.KN3/ TT.SL1 TT.KN3/ TT.SL1

TT.KN4/ TT.SL1 TT.KN4 TT.KN4/ TT.SL1 TT.KN4/ TT.SL1 TT.KN4/ TT.SL1

TT.KN4/ TT.SL1 TT.KN4 TT.KN4/ TT.SL1 TT.KN4/ TT.SL1 TT.KN4/ TT.SL1

NN2 NN2 NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2 NN2 NN2

TT.KN1/ TT.SL5 TT.KN1/ TT.SL5 TT.KN1/ TT.SL5/ TT.KS 3 TT.KN1/ TT.SL5/ TT.KS 3 TT.KN1/ TT.SL5/ TT.KS 3

TT.KN1/ TT.SL5 TT.KN1/ TT.SL5 TT.KN1/ TT.SL5/ TT.KS 3 TT.KN1/ TT.SL5/ TT.KS 3 TT.KN1/ TT.SL5/ TT.KS 3

TT.KN2/ TT.SL5 TT.KN2/ TT.SL5 TT.KN2/ TT.SL5/ TT.KS 4 TT.KN2/ TT.SL5/ TT.KS 4 TT.KN2/ TT.SL5/ TT.KS 4

TT.KN2/ TT.SL5 TT.KN2/ TT.SL5 TT.KN2/ TT.SL5/ TT.KS 4 TT.KN2/ TT.SL5/ TT.KS 4 TT.KN2/ TT.SL5/ TT.KS 4

TT.SL4 TT.SL4 TT.SL4 TT.SL4 TT.SL4

TT.SL4 TT.SL4 TT.SL4 TT.SL4 TT.SL4

TT.SL4 TT.SL4 TT.SL4 TT.SL4 TT.SL4

TT.SL4 TT.SL4 TT.SL4 TT.SL4 TT.SL4

NN2 NN2

NN2 NN2

NN2 NN2

NN2 NN2

TT.SL2 TT.SL2/TT.KS 6 TT.SL2/TT.KS 6 TT.SL2/TT.KS 6

TT.SL2 TT.SL2/TT.KS 6 TT.SL2/TT.KS 6 TT.SL2/TT.KS 6

TT.SL2 TT.SL2/TT.KS 5 TT.SL2/TT.KS 5 TT.SL2/TT.KS 5

TT.SL2 TT.SL2/TT.KS 5 TT.SL2/TT.KS 5 TT.SL2/TT.KS 5

NGHỈ LỄ 01/5

THI LẠI VI SINH  (CHIỀU)

NGHỈ LỄ 30/4

NGHỈ LỄ 01/5



07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Bảy

Giờ Học

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Tư

LỊCH GIẢNG LỚP Y.2CD (Y.2019CD) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 35 Tuần 36 Tuần 37 Tuần 38 Tuần 39 Tuần 40

31/05-04/06 07/06-11/06 14/06-18/06 21/06-25/06 28/06-02/07 5/07-9/07
SINH LÝ SINH LÝ

SINH LÝ

MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH

MIỄN DỊCH

TT.KN5/ TT.SL3/ TT.KS 1 TT.KN5/ TT.SL3/ TT.KS 1 TT.KN5/ TT.SL3/ TT.KS 1 TT.KN5 TT.KN5 THI TT.KN5

TT.KN5/ TT.SL3/ TT.KS 1 TT.KN5/ TT.SL3/ TT.KS 1 TT.KN5/ TT.SL3/ TT.KS 1 TT.KN5 TT.KN5 THI TT.KN5

TT.KN6/ TT.SL3/ TT.KS 2 TT.KN6/ TT.SL3/ TT.KS 2 TT.KN6/ TT.KS 2 TT.KN6 TT.KN6 THI TT.KN6

TT.KN6/ TT.SL3/ TT.KS 2 TT.KN6/ TT.SL3/ TT.KS 2 TT.KN6/ TT.KS 2 TT.KN6 TT.KN6 THI TT.KN6

SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ

SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ SINH LÝ

MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH

MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH

TT.KN3 TT.KN3/ TT.SL1 TT.KN3/ TT.SL1 TT.KN3 TT.KN3 THI TT.KN3

TT.KN3 TT.KN3/ TT.SL1 TT.KN3/ TT.SL1 TT.KN3 TT.KN3 THI TT.KN3

TT.KN4 TT.KN4/ TT.SL1 TT.KN4 TT.KN4 TT.KN4 THI TT.KN4

TT.KN4 TT.KN4/ TT.SL1 TT.KN4 TT.KN4 TT.KN4 THI TT.KN4

NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2

NN2 NN2 NN2

TT.KN1/TT.KS 3 TT.KN1/ TT.SL5/ TT.KS 3 TT.KN1/ TT.SL5/ TT.KS 3 TT.KN1 TT.KN1 THI TT.KN1

TT.KN1/TT.KS 3 TT.KN1/ TT.SL5/ TT.KS 3 TT.KN1/ TT.SL5/ TT.KS 3 TT.KN1 TT.KN1 THI TT.KN1

TT.KN2/TT.KS 4 TT.KN2/ TT.SL5/ TT.KS 4 TT.KN2/ TT.KS 4 TT.KN2 TT.KN2 THI TT.KN2

TT.KN2/TT.KS 4 TT.KN2/ TT.SL5/ TT.KS 4 TT.KN2/ TT.KS 4 TT.KN2 TT.KN2 THI TT.KN2

TT.SL4

TT.SL4

TT.KN5/TT. KS 6 TT.SL2/TT.KS 6 TT.SL2/TT.KS 6

TT.KN5/TT.KS 6 TT.SL2/TT.KS 6 TT.SL2/TT.KS 6

TT.KN6/TT. KS 5 TT.SL2/TT.KS 5 TT.KS 5

TT.KN6/TT.KS 5 TT.SL2/TT.KS 5 TT.KS 5

THI KÝ SINH 

(SÁNG)

THI LẠI MÔ (SÁNG)

THI 

TT KÝ SINH 

(CHIỀU)

THI LẠI PHÔI (SÁNG)



07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Bảy

Giờ Học

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Tư

LỊCH GIẢNG LỚP Y.2CD (Y.2019CD) - NĂM HỌC: 2020 - 2021
Tuần 41 Tuần 42 Tuần 43

12/07-16/07 19/07-23/07 26/07-30/07

THI NN2 (CHIỀU)

THI KNLS 1 (SÁNG)

THI SINH LÝ 

(SÁNG)

THI  

MIỄN DỊCH HỌC (SÁNG)


